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BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
BỘ TƯ PHÁP NHIỆM KỲ 2004 - 2011
          Ngày 28/5/2004, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 320/QĐ-BTP về việc thành lập Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2004-2009 và Quyết định số 321/QĐ-BTP về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học (HĐKH).
        Sau 5 năm hoạt động, HĐKH Bộ đã có những đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Bộ. Cụ thể như sau:

I. Về tổ chức:

- Tổng số thành viên: 21 người
        Biến động trong nhiệm kì: 03 đồng chí chuyển công tác khỏi Bộ Tư pháp (trong đó có Chủ tịch -TS. Uông Chu Lưu, thư kí -TS. Phạm Văn Lợi: TS Đinh Văn Thanh, thành viên); và 01 đồng chí nghỉ hưu, GS.TS Lê Minh Tâm; bổ sung 01 thành viên là Chủ tịch mới của HĐKH- Bộ trưởng, PGS.TS Hà Hùng Cường; như vậy đến thời điểm cuối nhiệm kì HĐKH còn 18 thành viên;
- Cơ cấu thành viên: 

        Theo giới tính: Nam – 19;  nữ - 02

        Theo học hàm:
              Giáo sư: 03; Phó Giáo sư:  07; TS: 11 người
- Cơ cấu tổ chức: 
        + Chủ tịch (Bộ trưởng) và 02 phó chủ tịch (PGS.TS. Hoàng Thế Liên và TS. Dương Thị Thanh Mai); 01 thư kí (TS. Phạm Văn Lợi)
        + Ba Tiểu ban chuyên môn: Tiểu ban Lí luận Nhà nước và Pháp luật, Hành chính và Quốc tế: Trưởng Tiểu ban: GS. TS. Lê Minh Tâm, 07thành viên; Tiểu ban Pháp luật Dân sự- Kinh tế: Trưởng Tiểu ban; GS.TS. Lê Hồng Hạnh, 08 thành viên; Tiểu ban Hình sự - Tố tụng hình sự: Trưởng Tiểu ban :PGS. TS. Nguyễn Tất Viễn, 06 thành viên

            + Cơ quan thường trực, giúp việc Hội đồng Khoa học : Viện Khoa học Pháp lý
II. Các hoạt động chủ yếu:
      Theo Quy chế, HĐKH có chức năng tư vấn cho Bộ trưởng về những vấn đề khoa học phục vụ việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp. 
1. Giúp Bộ trưởng trong việc tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước, tư pháp và pháp luật

        Hội đồng khoa học dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ (đồng thời cũng là lãnh đạo HĐKH) đã tích cực hoàn thiện để trình Bộ Chính trị BCHTW khoá IX ban hành Nghị quyết số 48/NQ-TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

        Hội đồng Khoa học đã tổ chức họp góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng X, chuẩn bị để Bộ trưởng TS. Uông Chu Lưu phát biểu tại Đại hội Đảng X về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 
        Nhiều thành viên của Hội đồng khoa học là nòng cốt của nhóm nghiên cứu giúp Ban cán sự Đảng và Bộ trưởng tham gia vào quá trình chuẩn bị các dự thảo văn kiện quan trọng trình Đại hội Đảng XI (Cương lĩnh (sửa đổi, bổ sung) về xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của BCHTW khoá X tại Đại hội XI, Báo cáo về sửa đổi Điều lệ Đảng ...) tập trung vào các vấn đề liên quan đến xây dựng Nhà nước pháp quyền trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, dân chủ hoá mọi mặt đời sống xã hội, về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 một cách cơ bản phần về bộ máy nhà nước. Tháng 1/2010, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã hoàn thành và trình Ban bí thư Báo cáo về vấn đề Xây dựng Nhà nước pháp quyền theo đề nghị của Tiểu ban Cương lĩnh, thể hiện một cách khá đầy đủ, hệ thống những quan điểm và giải pháp về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong những thập niên tới.
       Năm 2011 Hội đồng Khoa học Bộ đã tổ chức họp tư vấn để Bộ trưởng báo cáo Chính phủ về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIII.
      Hội đồng Khoa học đã họp thảo luận, góp ý nội dung đề tài cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển ngành Tư pháp” do TS. Uông Chu Lưu (2007) và sau đó là PGS.TS. Hà Hùng Cường (2008-2009) làm chủ nhiệm. Các kết quả nghiên cứu của đề tài được chuyển giao để xây dựng Chiến lược phát triển ngành Tư pháp 2011-2020.

Hội đồng Khoa học đã thảo luận nghiêm túc và cho ý kiến để các đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện các đề án quan trọng như: Chiến lược trợ giúp pháp lý; Chiến lược phát triển nghề luật sư.

       HĐKH đã tham gia xây dựng Chương trình cải cách tư pháp của Bộ Tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW và 02 đề án thuộc Chương trình (Đề án Thừa phát lại và Đề án Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật).

       Các thành viên của HĐKH là thành phần chủ chốt của Bộ trong các Hội đồng đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học cấp bộ.            

        HĐKH cũng đã góp ý để Bộ trưởng ban hành Quy chế quản lí khoa học của Bộ Tư pháp nhằm tiếp tục đưa công tác quản lý khoa học vào nề nếp, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; Trong năm 2011, Bộ trưởng đã ban hành Quy chế mới về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Bộ theo Quyết định số 4296/QĐ-BTP ngày 04 tháng 11 năm 2011.

2. Tư vấn về nghiên cứu khoa học dài hạn và Kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm của Bộ Tư pháp.

          Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Khoa học đã tham gia tích cực vào việc tư vấn cho Bộ trưởng về các định hướng nghiên cứu khoa học dài hạn nhằm đưa công tác nghiên cứu khoa học đi trước một bước giải quyết về mặt lí luận các vấn đề mới thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư pháp, cụ thể:   

            - 02 Chương trình nghiên cứu khoa học 5 năm (2006-2010 và 2011-2015)

           -  06 Kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm từ 2006-2011
          Tính đến tháng 12 năm 2011 Hội đồng Khoa học Bộ đã tư vấn để Bộ trưởng phê duỵệt 99 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ; tư vấn xây dựng và được phê duyệt 06 đề tài cấp Nhà nước.

         Đồng thời Hội đồng Khoa học cũng tham gia tư vấn về định hướng nội dung nghiên cứu của các đề tài khoa học được lựa chọn trong kế hoạch hàng năm bằng phương thức họp Hội đồng Khoa học  hoặc thông qua sự tham gia của thành viên Hội đồng Khoa học trong các Hội đồng tư vấn đề cương nghiên cứu, Hội đồng tuyển chọn đơn vị và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học. Việc xét duyệt tư vấn đề cương nghiên cứu giúp cho các nhiệm vụ khoa học được nâng lên, qua Hội đồng Khoa học các vấn đề nghiên cứu bị trùng lắp được lược bỏ, bám sát với nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành làm cho hệ thống các đề tài nghiên cứu mang tính thực tiễn cao hơn.

3. Thẩm định về mặt khoa học đối với các dự án luật theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
       Trong hơn 5 năm qua, đây là hoạt động chủ yếu của HĐKH. Theo yêu cầu của Bộ trưởng, HĐKH đã tổ chức được 38 buổi sinh hoạt để thảo luận và đưa ra các ý kiến tư vấn khoa học cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 19 dự án Luật; 08 Dự thảo Chiến lược, Đề án; 11 Dự thảo kế họach, định hướng, Quy chế (Danh mục trong Phụ lục 1 kèm theo), có những dự án luật được thảo luận nhiều lần (Bộ luật thi hành án, Luật Thi hành án dân sự, Luật Đăng ký bất động sản, Luật giám định tư pháp…);
III. Những đóng góp, hạn chế và nguyên nhân

1. Những đóng góp chính
     Thứ nhât, HĐKH đã huy động và tập hợp được trí tuệ của các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài ngành, của các thành viên HĐKH để tăng cường hàm lượng khoa học và nâng cao chất lượng các đề  án công tác, các dự thảo luật của Bộ Tư pháp.

         Trong các phiên họp tư vấn về các dự án luật, các đề án công tác quan trọng của Bộ,  HĐKH đều đã phân công các Tiểu ban chuyên môn nghiên cứu chuẩn bị ý kiến nhận xét trước phiên họp đồng thời mời nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đang công tác tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các đơn vị quản lý trong và ngoài ngành tham dự. Việc thảo luận của HĐKH diễn ra dân chủ, thẳng thắn theo tinh thần khoa học, với những góc nhìn đa chiều, cả lý luận và thực tiễn. Việc tư vấn thường được thực hiện ở giai đoạn sớm của quá trình soạn thảo nên nội dung tư vấn của HĐKH tập trung vào các chính sách và giải pháp lớn của dự án, dự thảo, không đi vào các vấn đề kỹ thuật. Do đó, trong nhiều trường hợp ý kiến tư vấn của HĐKH có ý nghĩa điều chỉnh lớn đối với dự án, dự thảo (ví dụ như dự án Luật Đăng kí bất động sản, Luật Lí lịch tư pháp.....), góp phần quan trọng nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật của Bộ. 
          Thứ hai, bằng các hoạt động của mình, HĐKH đã góp phần định hướng công tác NCKH của Bộ từng bước phù hợp hơn với các yêu cầu chiến lược  phát triển hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và yêu cầu của các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.
           HĐKH đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho Bộ trưởng quyết định chương trình nghiên cứu khoa học  dài hạn và kế hoạch hàng năm, dựa trên 4 định hướng chính: (i) Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển ngành Tư pháp phù hợp với các yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính; (ii) Nghiên cứu hình thành và triển khai Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ; (iii) Nghiên cứu hoàn thiện các thiết chế xây dựng và thi hành pháp luật, tăng cường năng lực tiếp cận của nhân dân đối với hệ thống pháp luật và tư pháp; (iv) Nghiên cứu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế.

       Nhờ việc kiên trì theo đuổi các định hướng trên nên việc lựa chọn các đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm có trọng tâm, góp phần giải quyết khá triệt để, có tính hệ thống một số vấn đề lớn cả về lí luận và thực tiễn, phục vụ xây dựng các Luật được Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp chủ trì, soạn thảo như nhóm đề tài về đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo đại học luật và đào tạo các chức danh tư pháp; nhóm đề tài về xã hội hoá và dịch vụ công trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp; nhóm đề tài về thi hành án; nhóm đề tài về nghiên cứu so sánh pháp luật các nước ASEAN....Mặc dù trong HĐKH vẫn có nhiều quan điểm khoa học khác nhau về các vấn đề được đưa ra thảo luận nhưng về cơ bản, những ý kiến tư vấn chung của HĐKH vẫn thể hiện tinh thần đổi mới, cải cách, gắn với thực tiễn, không lí luận thuần tuý.
 2. Những hạn chế và nguyên nhân

       Một là, vị thế của Hội đồng Khoa học Bộ chưa tương xứng với tiềm năng nên hiệu quả hoạt động chưa được như mong đợi.
       Các Nghị quyết của Hội đồng Khoa học Bộ trên thực tế chỉ thuần túy có giá trị tư vấn mà không có giá trị ràng buộc trách nhiệm nghiên cứu để tiếp thu hoặc giải trình trong trường hợp có quan điểm khác nhau đối với các đơn vị có liên quan.
           HĐKH chưa triển khai hoặc chưa thực hiện tốt một số nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học, cụ thể như chưa chủ động tư vấn về chiến lược phát triển và sử dụng nguồn nhân lực khoa học; chưa đề xuất các kiến nghị về cơ chế, biện pháp khuyến khích hoạt động khoa học của các đơn vị thuộc bộ và ngành; chưa chủ động góp ý kiến về việc đề nghị khen thưởng các công rình khoa học, các giáo trình, các đề án công tác và các tập thể, cá nhân có thành tích khoa học....

       Trong một số trường hợp, các ý kiến tư vấn của HĐKH chưa luận chứng rõ về cơ sở khoa học nên chưa đủ sức thuyết phục về mặt khoa học đối với các đơn vị chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo nên không được tiếp thu. 

       Hai là, sự tham gia của các thành viên chưa đồng đều trong các hoạt động của HĐKH cũng như trong hoạt động nghiên cứu khoa học chung của Bộ.
         Vì một số lí do khách quan (công việc chuyên môn quá tải, đi công tác thường xuyên...) và lí do chủ quan ( ý thức trách nhiệm, khả năng tiếp cận thông tin....) nên một số thành viên tham dự không đầy đủ các buổi sinh hoạt của HĐKH hoặc ít có những đóng góp sâu sắc tương xứng với tiềm năng của cá nhân. 
        Cũng do các điều kiện cụ thể, nên một số thành viên của HĐKH ít tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ, chưa phát huy được hết vai trò là chuyên gia trong từng lĩnh vực chuyên sâu. Thậm chí có thành viên tham gia sinh hoạt Hội đồng Khoa học mang tính chiếu lệ.
        Ba là, sự phối hợp giữa HĐKH với các đơn vị trong bộ chưa chặt chẽ làm hạn chế chất lượng tư vấn cũng như tiếp thu ý kiến tư vấn của HĐKH, chưa chủ động đề xuất các vấn đề khoa học cần giải quyết,.v.v.
        Việc phối hợp giữa HĐKH với các đơn vị trong Bộ từ việc cung cấp các thông tin cho hoạt động tư vấn đối với từng dự án, dự thảo đến việc trao đổi, tham vấn và tiếp thu ý kiến tư vấn của HĐKH từ phía các đơn vị thuộc Bộ chưa có hiệu quả cao (Ví dụ: việc cung cấp tài liệu của các đơn vị có liên quan để chuyển cho các thành viên HĐKH thường là rất chậm trễ hoặc thiếu đồng bộ..v.v). 
        Nguyên nhân của các hạn chế:
       Thứ nhất, tinh thần khoa học và ý thức trách nhiệm chưa cao của một số thành viên HĐKH;

      Thứ hai, nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của HĐKH và tinh thần hợp tác chưa cao của một vài đơn vị, cá nhân đối với HĐKH;

     Thứ ba, quan điểm khoa học của các thành viên trong một số trường hợp chưa thể hiện được bản lĩnh khoa học độc lập để Nghị quyết của Hội đồng có ý nghĩa, chính kiến rõ ràng thiết thực giúp lãnh đạo Bộ nhìn nhận đúng bản chất các vấn đề cần giải quyết, xác định đúng định hướng giải quyết nhiệm vụ.

      IV. Phương hướng hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động HĐKH nhiệm kỳ 2012- 2016:
1. Bối cảnh:

Nhiệm kỳ 2012-2016 là thời kỳ có các đặc điểm cơ bản sau chi phối tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học:
- Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XI đã đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng cho toàn Đảng, toàn dân ta, đối với ngành Tư pháp các nhiệm vụ cần thực hiện là: Nghiên cứu, tổng kết và xây dựng phương án sửa đổi Hiến pháp 1992 theo hướng xây dựng Nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam vững mạnh; tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà Nước ; nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về cải cách Tư pháp, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống pháp luật; cần nghiên cứu và xây dựng các dự thảo sửa đổi các Luật quan trọng để phù hợp với Hiến pháp mới như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, các Luật về Tổ chức Bộ máy Nhà nước, về bầu cử,.v.v.
- Cải cách Tư pháp đặt ra yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của Ngành Tư pháp. Do đó, khoa học pháp lý cần phải dẫn đường về việc xác định mô hình và cơ chế hoạt động của Ngành Tư pháp từ Trung ương đến địa phương.
            2. Giải pháp:

Để HĐKH thật sự trở thành tổ chức tư vấn đáng tin cậy về mặt khoa học của Bộ trưởng trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ và của ngành Tư pháp, đề xuất:

     - Về nội dung: HĐKH cần chủ động tập trung nhiều hơn vào việc tư vấn các định hướng nghiên cứu có tính liên ngành khoa học để góp phần xây dựng các chủ thuyết chính trị- pháp lý về phát triển đất nước trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; các nghiên cứu chiến lược về hoàn thiện hệ thống pháp luật và chiến lược phát triển ngành Tư pháp trong mô hình tổng thể về bộ máy nhà nước theo các nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước pháp quyền, các đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của ngành theo các định hướng cải cách tư pháp. 
       Về tổ chức và phương thức hoạt động: 
      -  Đặc biệt chú trọng nghiên cứu các vấn đề quan trọng của Ngành dưới nhiều hình thức (viết báo cáo khoa học, toạ đàm…)


      - Đổi mới cách thức xác định các nội dung cần tư vấn của HĐKH theo nhiệm kỳ, năm, quý để mỗi thành viên HĐKH chủ động nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tư vấn, phản biện khoa học, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐKH.
      - Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa HĐKH với các đơn vị  thuộc Bộ trong việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến quá trình tư vấn của  HĐKH; cơ chế phối hợp giữa HĐKH của Bộ và các HĐKH của Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Viện KHPL.
      -  Xây dựng cơ chế hợp lí nhằm thu hút các chuyên gia trong và ngoài Bộ tham gia các hoạt động của HĐKH.

      - Nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên Hội đồng Khoa học Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm bằng chế độ kỷ luật đối với thành viên Hội đồng khoa học theo đúng Quy chế mới.
      - Các cuộc họp của Hội đồng Khoa học phải có Nghị quyết và chuyển giao đến các địa chỉ liên quan. Hàng năm các Nghị quyết của HĐKH Bộ phải được hệ thống hóa và phát hành dưới hình thức phù hợp như phát hành số thông tin, tập tài liệu lưu hành nội bộ,.v.v.
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